
STT Họ tên Tên SĐT Ghi chú

1 Đào Minh Anh Anh *******071

2 Đỗ Huyền Anh Anh

3 Bùi Thị Vân Anh Anh *******595

4 Nguyễn Quỳnh Anh Anh

5 Lê Quang Anh Anh *******054

6 Nguyễn Đức Anh Anh *******321

7 Trịnh Châu Anh Anh *******4288

8 Nguyễn Ngọc Anh Anh *******679

9 Dương Việt Anh Anh *******520  DIGI INVEST

10 Nguyễn Duy Anh Anh *******569 DAU KHI

11 Nguyễn Thị Huyền Anh Anh *******104

12 Nguyễn Tuấn Anh Anh *******786

13 Lê Thị Vân Anh Anh *******123

14 Dương Thị Châu Anh Anh *******616

15 Trịnh Gia Bách Bách *******568 CK bảo Việt

16 Nguyễn Quốc Bảo Bảo

17 Lê Đặng Quang Bình Bình *******136

18 Lê Thị An Bình Bình

19 Hoàng Minh Châu Châu *******999

20 Đặng Thị Minh Châu Châu *******456

21 Võ Quỳnh Chi Chi

22 Đinh Khánh Chi Chi

23 Đặng Quyết Chiến Chiến *******255

24 Nguyễn Đình Chương Chương

25 Nguyễn Đức Cường Cường

26 Lê Văn Phúc Đạt Đạt DAU KHI

27 Giang Thành Đạt Đạt

28 Vũ Quốc Đạt Đạt

29 Trần Hữu Đoàn Đoàn

30 Phạm An Đông Đông *******5558

31 Nguyễn Trọng Đông Đông

32 Nguyễn Tiến Đức Đức *******294

33 Nguyễn Phương Dung Dung *******803

34 Đặng Thùy Dung Dung *******338  DIGI INVEST

35 Đỗ Thùy Dung Dung *******367
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36 Trần Trung Dũng Dũng

37 Hồng Ngọc Dũng Dũng *******327

38 Đoàn Thùy Dương Dương *******032

39 Phạm Thái Dương Dương *******425

40 Phạm Thị Ánh Dương Dương *******885

41 Hoàng Đăng Dương Dương *******001

42 Nguyễn Văn Dương Dương *******593

43 Phạm Thái Bình Dương Dương *******995

44 Nguyễn Sơn Dương Dương

45 Nguyễn Đức Bình Giang Giang *******568

46 Đoàn Đức Giang Giang *******228

47 Nguyễn Thu Hà Hà *******216

48 Trần Lưu Hà Hà

49 Bùi Văn Hà Hà *******130

50 Đặng Nguyệt Hà Hà *******938

51 Văn Thị Hà Hà *******382 DAU KHI

52 Bùi Thanh Hải Hải *******368 DAU KHI

53 Nguyễn Ngọc Hải Hải *******298

54 Bùi Thị Hải Hải *******926

55 Dương Thu Hằng  Hằng *******196 DAU KHI

56 Nguyễn Thu Hằng Hằng *******962

57 Mai Thị Hằng Hằng *******940

58 Cao Thị Hằng Hằng *******711

59 Nguyễn Thị Bích Hằng Hằng *******390

60 Trần Thị Tuyết Hằng Hằng

61 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Hạnh *******992

62 Đào Minh Hiếu Hiếu *******465

63 Nguyễn Hồng Hoa Hoa CK bảo Việt

64 Tạ Ngọc Hoa Hoa *******984

65 Ngô Minh Hòa Hòa

66 Đặng Công Hoan Hoan *******699

67 Hoàng Minh Hoàn Hoàn *******383

68 Nguyễn Minh Hoàng Hoàng CK bảo Việt

69 Nguyễn Tuấn Hùng Hùng

70 Nguyễn Trí Hùng Hùng

71 Trần Duy Hưng Hưng *******666

72 Nguyễn Thu Hương Hương *******393 CK bảo Việt

73 Mai Thu Hương Hương *******148 DAU KHI

74 Nguyễn Thu Hương Hương *******058

75 Phạm Thị Thu Hương Hương *******337 DAU KHI



76 Trần Thị Hương Hương *******396

77 Trần Thị Hường Hường *******817

78 Phạm Thu Hường Hường

79 Tô Gia Huy Huy *******966 FPTS

80 Vương Chí Huy Huy *******564

81 Phạm Nhật Huy Huy *******368

82 Đỗ Thu Huyền Huyền *******588

83 Nguyễn Thị Minh Huyền Huyền *******476

84 Nguyễn Thị Khánh Huyền Huyền *******998

85 Trần Thị Thanh Huyền Huyền *******899

86 Trần Thị Huyền Huyền *******4993

87 Đỗ Thị Thương Huyền Huyền *******368

88 Đỗ Quang Khải Khải *******097

89 Nguyễn Quốc Khánh Khánh *******113

90 Đỗ Duy Khánh Khánh *******879

91 Phạm Văn Kiên Kiên *******329

92 Trần Ngọc Kiên Kiên *******689

93 Phạm Thị Thanh Lam Lam *******369

94 Trần Chi Lan Lan *******590  DIGI INVEST

95 Phạm Thị Phương Lan Lan *******232

96 Nguyễn Khánh Linh Linh *******718

97 Nguyễn Thị Nhật Linh Linh

98 Trần Phương Loan Loan *******866

99 Bùi Văn Lợi Lợi

100 Trần Thành Bảo Long Long *******651 KBSV

101 Nguyễn Tiến Long Long

102 Phạm Vũ Long Long CK bảo Việt

103 Trần Duy Long Long *******002

104 Nguyễn Tiến Lượng Lượng *******818

105 Lý Thị Luyện Luyện *******862

106 Nguyễn Thị Lý Lý *******591

107 Trần Bình Minh Minh *******996

108 Nguyễn Thị Minh Minh *******453

109 Tạ Hương My My *******291 KBSV

110 Vũ Hà My My *******597 CK bảo Việt

111 Lê Trà My My

112 Trần Hà My My *******991

113 Trần Thị Hải My My *******988

114 Hoàng Thị Phương Nga Nga

115 Nguyễn Phương Nga Nga



116 Phạm Thanh Ngân Ngân *******201

117 Đỗ Nho Nghĩa Nghĩa *******777

118 Nguyễn Minh Ngọc Ngọc *******8100

119 Nguyễn Bảo Ngọc Ngọc *******471

120 Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngọc *******282

121 Hoàng Thị Ngọc Ngọc *******480

122 Nguyễn Ánh Nguyệt Nguyệt *******133 FPTS

123 Trần Thị Nguyệt Nguyệt *******9391

124 Nguyễn Thị Yến Nhi Nhi *******8271  DIGI INVEST

125 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nhung *******6578

126 Trần Cẩm Nhung Nhung

127 Khương Hà Phong Phong *******940

128 Vũ Thị Phúc Phúc

129 Đỗ Hoàng Phúc Phúc

130 Đỗ Hồng Phương Phương *******395

131 Lê Hoài Phương Phương *******222

132 Nguyễn Lan Phương Phương

133 Phạm Thị Mai Phương Phương *******405

134 Đào Minh Phương Phương *******200

135 Nguyễn Hồng Quân Quân *******660

136 Nguyễn Anh Quân Quân *******129

137 Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh Quỳnh *******195

138 Nguyễn Thị Quỳnh Quỳnh *******796

139 Nguyễn Quang Sơn Sơn *******626

140 Nguyễn Anh Sơn Sơn

141 Phạm Văn Sơn Sơn *******6012

142 Mạc Đức Tâm Tâm *******845

143 Trần Quốc Thái Thái *******009

144 Vũ Anh Thắng Thắng *******389

145 Phan Việt Thắng Thắng *******300

146 Nguyễn Thị Thanh Thanh *******188

147 Nguyễn Thị Thanh Thanh *******713

148 Nguyễn Thị Thanh Thanh *******775

149 Đồng Thị Huyền Thanh Thanh *******992 DAU KHI

150 Nguyễn Đăng Thành Thành CK bảo Việt

151 Phạm Thị Phương Thảo Thảo *******693

152 Nguyễn Thị Thảo Thảo *******276

153 Phạm Ngọc Thiện Thiện *******3930 KBSV

154 Nguyễn Kim Thoa Thoa *******229 DAU KHI

155 Nguyễn Thị Xuân Thu Thu *******102



156 Vũ Mai Thủy Thủy *******836

157 Trần Thị Lệ Thủy Thủy *******860

158 Nguyễn Thị Thu Thủy Thủy

159 Nguyễn Phạm Việt Tiến Tiến *******962

160 Tạ Duy Tiến Tiến

161 Nguyễn Đức Tín Tín *******975

162 Vũ Bá Toàn Toàn CK bảo Việt

163 Lê Ngọc Toàn Toàn *******3893

164 Nguyễn Thị Tới Tới *******740

165 Bùi Thị Trang Trang *******285

166 Mai Thị Huyền Trang Trang *******314

167 Nguyễn Thị Minh Trang Trang *******730

168 Nguyễn Thùy Trang Trang *******140

169 Nguyễn Thị Kiều Trang Trang *******860

170 Nguyễn Quỳnh Trang Trang *******791

171 Nông Thu Trang Trang *******652

172 Phạm Thị Thùy Trang Trang *******910

173 Bùi Thị Trang Trang *******990

174 Vũ Kim Trung Trung *******468

175 Nguyễn Quốc Trung Trung *******369

176 Lê Thành Trung Trung

177 Nguyễn Ngọc Tuân Tuân

178 Nguyễn Đức Tuấn Tuấn *******9565 DAU KHI

179 Vũ Anh Tuấn Tuấn *******865  DIGI INVEST

180 Trần Anh Tuấn Tuấn *******292

181 Phạm Thị Tươi Tươi *******706

182 Vũ Thị Thu Uyên Uyên *******258

183 Lê Thị Thúy Vân Vân *******8900

184 Nguyễn Phan Tường Vi Vi *******366

185 Đỗ Hoàng Việt Việt *******933

186 Dương Anh Vĩnh Vĩnh *******688

187 Lương Khải Vũ Vũ

188 Nguyễn Trường Xuân Xuân *******1005

189 Bùi Thị Yến Yến *******783


